
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Nguyễn Thị Thảo 

Số điện thoại: 0982078867 

  

Mã lớp: XH02 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Phạm Bảo An 26/07/2008 0134396723   

2 Nguyễn Vân Anh 04/10/2008 0140887118   

3 Lưu Tuệ Anh 26/09/2008 1138687695   

4 Phạm Quỳnh Anh 05/07/2008 0118009999   

5 Vũ Tuyết  Anh 03/09/2008 0128730614   

6 Phạm Phương  Anh 25/08/2008 0118102015   

7 Lê Đức  Anh 23/06/2008 0118237206   

8 Nguyễn Phương  Anh 18/07/2008 0159221753   

9 Đinh Nguyễn Bảo Anh 16/10/2008 0118133726   

10 Nguyễn Huy  Anh 20/03/2008 0118233176   

11 Nguyễn Lâm Thiên Ân 14/06/2008 0117990015   

12 Thái Gia  Bảo 05/04/2008 0140879926   

13 Nguyễn Quốc  Bảo 13/04/2008 0134203915   

14 Phạm Quỳnh Chi 10/09/2008 0141671646   

15 Đỗ Tiến  Dũng 07/12/2008 0148813931   

16 Nguyễn Mạnh Duy 30/01/2008 0118199618   

17 Dương Gia   Đạt 27/09/2008 0117915262   

18 Lê Anh Đức 20/11/2007 0134047020   

19 Phạm Hương Giang 07/11/2008 0118029920   

20 Phạm Hoàng  Hà 04/11/2008 0118432996   

21 Lê Trung  Hải 05/11/2008 3044619846   

22 Hoàng Đình  Hải 21/08/2008 0117779343   

23 Chu Bảo Hân 17/12/2008 0118232707   

24 Trần Hải Nam 15/07/2008 0117755048   

25 Nguyễn Đình Minh Nghĩa 08/07/2008 0150459424   

26 Phạm Mỹ  Ngọc 21/07/2008 0140011151   
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27 Nguyễn Phúc Trí Nhân 02/12/2008 0143281604   

28 Phạm Tuệ  Nhi 23/12/2008 0118009486   

29 Nguyễn Hà  Phương 17/02/2008 0140010669   

30 Trần Thúy  Quỳnh 20/01/2008 0117783194   

31 Nguyễn Sỹ Thái Sơn 05/06/2008 0143892138   

32 Nguyễn Cẩm  Tú 01/10/2007 0117860304   

33 Nguyễn Quốc  Tuấn 10/09/2008 0117990000   

34 Lê Đức  Thành 18/12/2007 0134047115   

35 Trần Phương  Thảo 23/01/2008 0140149491   

36 Kiều Thanh  Thảo 11/01/2008 0143211680   

37 Phạm Thị Phương  Thảo 01/09/2008 0142452663   

38 Nguyễn Thanh  Thảo 04/09/2008 0133071504   

39 Trần Minh  Thùy 08/10/2008 3128474301   

40 Trần Thanh Trà 23/03/2008 0132041581   

41 Lê Thu  Trang 23/02/2008 0142214915   

42 Lê Phạm Gia Trí 11/07/2008 0117065146   

43 Nguyễn Quốc  Trưởng 18/10/2008 0143892156   

44 Nguyễn Tú Uyên 02/08/2008 0140879957   

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


